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	SỞ Y TẾ QUẢNG NINH

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH
Số: 2115/TB-BVT
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quảng Ninh, ngày 25 tháng 10 năm 2021


THÔNG BÁO
V/v mời báo giá dịch vụ vệ sinh Bệnh viện
Kính gửi: Các đơn vị quan tâm
Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh có nhu cầu thuê đơn vị cung cấp dịch vụ vệ sinh bệnh viện năm 2022 (Chi tiết tại Phụ lục 1 đính kèm).
Kính mời các đơn vị quan tâm, có đủ tư cách hợp lệ, có khả năng cung cấp  dich vụ nêu trên báo giá (Theo mẫu tại Phụ lục số 2):
Thời gian nhận báo giá: Từ ngày 25/10/2021 đến trước 16 giờ 00 ngày 29/10/2021.

Hình thức nhận báo giá: Bản cứng và bản mềm.
Địa điểm nhận báo giá: Bản cứng nhận tại Tổ nghiệp vụ đấu thầu - Phòng kế hoạch tổng hợp Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh (Địa chỉ: Phố Tuệ Tĩnh, phường Bạch Đằng, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh). Bản mềm nhận tại địa chỉ email: muasamhanghoabvtqn@gmail.com.
Điện thoại: 02033.628.005.
Bệnh viện xin trân trọng thông báo./.
	Nơi nhận:
- Như trên;

- Lưu: VT, KHTH.
	GIÁM ĐỐC
Trịnh Văn Mạnh


PHỤ LỤC 1
(Kèm theo Thông báo số 2115/TB-BVT ngày 25/10/2021
 của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh)

I. Yêu cầu chi tiết của công việc vệ sinh



1. Yêu cầu chung:

1.1 Khu vực 1: Buồng phòng khu nhà điều hành, phòng khám, cấp cứu, xét nghiệm, phòng mổ, phòng chiếu chụp, phòng trưởng khoa, bác sĩ, điều dưỡng, nhân viên, phòng họp giao ban, trực, hành chính, buồng bệnh, nhà vệ sinh, phòng tắm.

- Làm sạch: Sàn, tường, trần, vách kính, cửa kính, cửa ra vào, cửa sổ; Mặt ngoài tủ tài liệu, mặt ngoài trang thiết bị văn phòng; Bàn, ghế; Đèn, quạt; Nhà vệ sinh.

· Đánh sàn định kỳ.

1.2 Khu vực 2: Sảnh, sảnh chờ, hành lang công cộng; cầu thang bộ, thang máy, cầu nối giữa các tòa nhà trong Bệnh viện, ban công.

- Làm sạch: Hành lang công cộng, ban công; Sàn, trần, tường, đèn, thang bộ, thang máy, cửa, kính; Phía ngoài hộp đựng bình chữa cháy; Biển báo biển chỉ dẫn khu vực công cộng phía trong tòa nhà.

· Đánh sàn định kỳ.

1.3 Khu vực 3: Toàn bộ khu vực ngoại cảnh thuộc khuôn viên Bệnh viện (phía ngoài cổng số 1, cổng số 2, cổng nhà xe nhân viên trong phạm vi 5m) đường dẫn đến, tiếp nối giữa các tòa nhà, sân vườn, vỉa hè...

1.4 Thu gom rác thải: Sau khi làm sạch các khu vực phải thu gom rác thải về nơi quy định.

1.5 Thu gom đồ vải từ các khoa của bệnh viện và xử lý tại khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn.

2. Yêu cầu số lượng nhân viên tối thiểu: 96 người

3. Kế hoạch thực hiện

	STT
	Khu vực thực hiện
	Kế hoạch triển khai tối thiểu
	Ghi chú

	
	
	Ngày
	Tuần
	Định kỳ
	

	Khu vực sàn, sảnh chờ và hành lang công cộng

	1
	- Làm sạch sàn hành lang công cộng 
	2 lần / ngày và khi cần
	
	
	Duy trì khu vực luôn sạch trong ngày

	
	- Làm sạch cửa kính, khung nhôm kính (Vị trí làm sạch cửa có ban công – cao dưới 4m)
	
	1 lần / tuần và khi cần
	
	

	
	- Quét mạng nhện trần, tường, đèn.
	
	
	01lần/tháng và khi cần
	

	
	- Làm sạch phía ngoài hộp đựng bình chữa cháy.
	
	1 lần / tuần và khi cần
	
	

	
	- Làm sạch biển báo, biển chỉ dẫn khu vực công cộng phía trong toà nhà (cao dưới 4m)
	
	1 lần / tuần và khi cần
	
	

	
	- Thu gom rác thải về nơi quy định của bệnh viện
	2 lần / ngày và khi cần
	
	
	

	
	· Tổng vệ sinh

· Đánh sàn định kỳ
	
	
	01lần/tháng và khi cần
	

	Khu vực phòng trưởng khoa, phòng bác sỹ, điều dưỡng, phòng họp giao ban, phòng chức năng nhà Điều Hành

	2
	- Làm sạch sàn
	2 lần / ngày và khi cần
	
	
	Duy trì khu vực luôn sạch trong ngày

	
	- Làm sạch mặt ngoài tủ file tài liệu.
	
	1 lần / tuần và khi cần
	
	

	
	- Làm sạch trần, tường, đèn
	
	
	01lần/tháng và khi cần
	

	
	- Làm sạch bàn ghế làm việc, trang thiết bị (trừ các thiết bị chuyên dụng)
	1 lần / ngày và khi cần
	
	
	

	
	- Quét mạng nhện trần, tường, đèn
	
	1 lần / tuần và khi cần
	
	

	
	- Làm sạch vách kính, cửa kính (cao dưới 4m)
	
	1 lần / tuần và khi cần
	
	

	Khu vực buồng bệnh 

	3
	- Làm sạch sàn 
	2 lần / ngày và khi cần
	
	
	Duy trì khu vực luôn sạch trong ngày

	
	- Làm sạch nhà vệ sinh (nếu có)
	4 lần / ngày và khi cần
	
	
	

	
	- Quét mạng nhện trần, tường, đèn
	
	
	01lần/tháng và khi cần
	

	
	- Làm sạch mặt ngoài tủ đựng đồ của bệnh nhân
	
	1 lần / tuần và khi cần
	
	

	
	- Làm sạch, tẩy các vết bẩn bám trên tường ốp gạch đá men
	
	
	01lần/tháng và khi cần
	

	
	- Làm sạch cửa sổ, cửa ra vào (riêng tay nắm cửa vệ sinh 2 lần / ngày)
	
	1 lần / tuần và khi cần
	
	

	
	- Làm sạch giường bệnh
	1 lần/ ngày và khi cần
	
	
	

	
	- Thu gom rác thải về nơi quy định của bệnh viện 
	2 lần / ngày và khi cần
	
	
	

	Khu vực cầu thang bộ, thang máy

	4


	- Làm sạch toàn bộ mặt bậc 
	1 lần/ ngày và khi cần
	
	
	Kiểm tra và duy trì khu vực luôn sạch trong ngày

	
	- Làm sạch buồng thang máy
	1 lần/ ngày và khi cần
	
	
	

	
	- Làm sạch tay vịn Inox
	1 lần/ ngày và khi cần
	
	
	

	
	- Quét mạng nhện trần, đèn gầm cầu thang   
	
	
	01lần/tháng và khi cần
	

	Khu vực Vệ sinh và phòng tắm

	5
	- Sàn, tường, trần, đèn, bồn cầu, bồn tiểu, lavabo
	1 lần/ ngày
	
	
	- Duy trì khu vực luôn sạch trong ngày.

- Giấy vệ sinh và xà phòng rửa tay do Bệnh viện cung cấp

	
	- Làm sạch, khử mùi
	2 lần / ngày và khi cần
	
	
	

	
	- Thay viên khử mùi tiểu nam
	
	1 lần / tuần và khi cần
	
	

	
	- Cửa ra vào, cửa sổ, cửa chớp
	
	1 lần / tuần và khi cần
	
	

	
	- Thay túi nylon và đổ rác
	2 lần / ngày
	
	
	

	Khu vực thu gom rác 

	6
	- Tất cả các rác thải được thu gọn về nơi quy định của Bệnh viện
	2 lần / ngày và khi cần
	
	
	- Túi nilon đựng rác do Bệnh viện cung cấp

- Duy trì luôn sạch

	
	- Làm sạch các thùng đựng rác 
	2 lần / ngày và khi cần
	
	
	

	
	- Thu gọn các trang thiết bị làm sạch sau khi hoàn thành công việc
	2 lần / ngày và khi cần
	
	
	

	
	- Kiểm tra lại toàn bộ vị trí làm sạch
	2 lần / ngày và khi cần
	
	
	

	Khu vực ngoại cảnh (Toàn bộ khu vực ngoại cảnh thuộc khuôn viên Bệnh viện (phía ngoài cổng số 1, cổng số 2, cổng nhà xe nhân viên trong phạm vi 5m) đường dẫn đến, tiếp nối giữa các tòa nhà, sân vườn, vỉa hè)
	01 lần/ ngày và khi cần
	
	
	Duy trì luôn sạch

	Thu gom và xử lý đồ vải: Thu gom đồ vải từ các khoa của bệnh viện và xử lý tại khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn. 
	8 giờ /ngày
	06 ngày /tuần
	
	04 người( bao gồm cả ngày nghỉ và ngày lễ, tết)



Cụ thể: Tổng diện tích phải làm sạch hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng gồm: khu vực 1: 34.286 m2; khu vực 2: 15.937 m2; khu vực 3: 9.500 m2 (Diện tích bao gồm sàn, tường, cầu thang, kính cao dưới 4m, quạt, bàn, tủ, thu gom và vận chuyển rác thải về nơi quy định).

	STT
	Danh mục dịch vụ
	Đơn vị
	Khối lượng
	Ghi chú

	
	
	
	Khu vực 1
	Khu vực 2
	Khu vực 3
	

	1
	Vệ sinh nhà A, khoa khám bệnh, khoa kiểm soát nhiễm khuẩn, nhà trung tâm khí y tế.
	m2
	13.477
	6.312
	9.500
	

	2
	Vệ sinh nhà B
	m2
	3.173
	1.740
	
	

	3
	Vệ sinh nhà C
	m2
	9.701
	2.480
	
	

	4
	Vệ sinh nhà D
	m2
	3.521
	2.496
	
	

	5
	Vệ sinh nhà E
	m2
	3.252
	2.216
	
	

	6
	Vệ sinh nhà Điều Hành
	m2
	730
	362
	
	

	7
	Vệ sinh Cơ sở 2
	m2
	432
	331
	
	

	
	Tổng
	m2
	34.286
	15.937
	9.500
	


4. Hóa chất làm sạch theo quy định của cơ quan có thẩm quyền.

Hóa chất tối thiểu đảm bảo thực hiện làm sạch trong 1 tháng tại bệnh viện:

	STT
	Tên sản phẩm
	Mô tả
	Đơn vị tính
	Số lượng

	1
	Hóa chất lau sàn khử mùi
	Thành phần: Dimethyl benzyl ammonium chlorides
	Lít
	135

	2
	Hóa chất lau kính
	Thành phần: Có chứa Isopropanol
	Lít
	28

	3
	Hóa chất bồn cầu
	Thành phần: Có chứa Axit photpho
	Lít
	40

	4
	Clorin
	Dạng hạt (bột trắng đục) hoặc dạng vảy nhỏ màu trắng; Hàm lượng 70% Clo hoạt tính.
	Kg
	15

	5
	Viên nén tẩy uế - khử khuẩn
	Viên nén chứa Sodium Dichloroisocyanurate
	Viên
	50

	6
	Hóa chất khử khuẩn Javel
	Chất khử trùng Sodium Hypochloride NaClO Javen từ 7% đến 12%
	Lít
	70


PHỤ LỤC 2

(Kèm theo Thông báo số 2115/TB -BVT ngày 25/10/2021

của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh)


I. Yêu cầu chi tiết của công việc vệ sinh



1. Yêu cầu chung:

1.1 Khu vực 1: Buồng phòng khu nhà điều hành, phòng khám, cấp cứu, xét nghiệm, phòng mổ, phòng chiếu chụp, phòng trưởng khoa, bác sĩ, điều dưỡng, nhân viên, phòng họp giao ban, trực, hành chính, buồng bệnh, nhà vệ sinh, phòng tắm.

- Làm sạch: Sàn, tường, trần, vách kính, cửa kính, cửa ra vào, cửa sổ; Mặt ngoài tủ tài liệu, mặt ngoài trang thiết bị văn phòng; Bàn, ghế; Đèn, quạt; Nhà vệ sinh.

· Đánh sàn định kỳ.

1.2 Khu vực 2: Sảnh, sảnh chờ, hành lang công cộng; cầu thang bộ, thang máy, cầu nối giữa các tòa nhà trong Bệnh viện, ban công.

- Làm sạch: Hành lang công cộng, ban công; Sàn, trần, tường, đèn, thang bộ, thang máy, cửa, kính; Phía ngoài hộp đựng bình chữa cháy; Biển báo biển chỉ dẫn khu vực công cộng phía trong tòa nhà.

· Đánh sàn định kỳ.

1.3 Khu vực 3: Toàn bộ khu vực ngoại cảnh thuộc khuôn viên Bệnh viện (phía ngoài cổng số 1, cổng số 2, cổng nhà xe nhân viên trong phạm vi 5m) đường dẫn đến, tiếp nối giữa các tòa nhà, sân vườn, vỉa hè...

1.4 Thu gom rác thải: Sau khi làm sạch các khu vực phải thu gom rác thải về nơi quy định.

1.5 Thu gom đồ vải từ các khoa của bệnh viện và xử lý tại khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn.

2. Số lượng nhân viên tối thiểu: 96 người

3. Kế hoạch thực hiện

	STT
	Khu vực thực hiện
	Kế hoạch triển khai tối thiểu
	Ghi chú

	
	
	Ngày
	Tuần
	Định kỳ
	

	Khu vực sàn, sảnh chờ và hành lang công cộng 

	1
	- Làm sạch sàn hành lang công cộng 
	2 lần / ngày và khi cần
	
	
	Duy trì khu vực luôn sạch trong ngày

	
	- Làm sạch cửa kính, khung nhôm kính (Vị trí làm sạch cửa có ban công – cao dưới 4m)
	
	1 lần / tuần và khi cần
	
	

	
	- Quét mạng nhện trần, tường, đèn.
	
	
	01lần/tháng và khi cần
	

	
	- Làm sạch phía ngoài hộp đựng bình chữa cháy.
	
	1 lần / tuần và khi cần
	
	

	
	- Làm sạch biển báo, biển chỉ dẫn khu vực công cộng phía trong toà nhà (cao dưới 4m)
	
	1 lần / tuần và khi cần
	
	

	
	- Thu gom rác thải về nơi quy định của bệnh viện
	2 lần / ngày và khi cần
	
	
	

	
	· Tổng vệ sinh

· Đánh sàn định kỳ
	
	
	01lần/tháng và khi cần
	

	Khu vực phòng trưởng khoa, phòng bác sỹ, điều dưỡng, phòng họp giao ban, phòng chức năng nhà Điều Hành

	2
	- Làm sạch sàn
	2 lần / ngày và khi cần
	
	
	Duy trì khu vực luôn sạch trong ngày

	
	- Làm sạch mặt ngoài tủ file tài liệu.
	
	1 lần / tuần và khi cần
	
	

	
	- Làm sạch trần, tường, đèn
	
	
	01lần/tháng và khi cần
	

	
	- Làm sạch bàn ghế làm việc, trang thiết bị (trừ các thiết bị chuyên dụng)
	1 lần / ngày và khi cần
	
	
	

	
	- Quét mạng nhện trần, tường, đèn
	
	1 lần / tuần và khi cần
	
	

	
	- Làm sạch vách kính, cửa kính (cao dưới 4m)
	
	1 lần / tuần và khi cần
	
	

	Khu vực buồng bệnh 

	3
	- Làm sạch sàn 
	2 lần / ngày và khi cần
	
	
	Duy trì khu vực luôn sạch trong ngày

	
	- Làm sạch nhà vệ sinh (nếu có)
	4 lần / ngày và khi cần
	
	
	

	
	- Quét mạng nhện trần, tường, đèn
	
	
	01lần/tháng và khi cần
	

	
	- Làm sạch mặt ngoài tủ đựng đồ của bệnh nhân
	
	1 lần / tuần và khi cần
	
	

	
	- Làm sạch, tẩy các vết bẩn bám trên tường ốp gạch đá men
	
	
	01lần/tháng và khi cần
	

	
	- Làm sạch cửa sổ, cửa ra vào (riêng tay nắm cửa vệ sinh 2 lần / ngày)
	
	1 lần / tuần và khi cần
	
	

	
	- Làm sạch giường bệnh
	1 lần/ ngày và khi cần
	
	
	

	
	- Thu gom rác thải về nơi quy định của bệnh viện 
	2 lần / ngày và khi cần
	
	
	

	Khu vực cầu thang bộ, thang máy

	4


	- Làm sạch toàn bộ mặt bậc 
	1 lần/ ngày và khi cần
	
	
	Kiểm tra và duy trì khu vực luôn sạch trong ngày

	
	- Làm sạch buồng thang máy
	1 lần/ ngày và khi cần
	
	
	

	
	- Làm sạch tay vịn Inox
	1 lần/ ngày và khi cần
	
	
	

	
	- Quét mạng nhện trần, đèn gầm cầu thang   
	
	
	01lần/tháng và khi cần
	

	Khu vực Vệ sinh và phòng tắm

	5
	- Sàn, tường, trần, đèn, bồn cầu, bồn tiểu, lavabo
	1 lần/ ngày
	
	
	- Duy trì khu vực luôn sạch trong ngày.

- Giấy vệ sinh và xà phòng rửa tay do Bệnh viện cung cấp

	
	- Làm sạch, khử mùi
	2 lần / ngày và khi cần
	
	
	

	
	- Thay viên khử mùi tiểu nam
	
	1 lần / tuần và khi cần
	
	

	
	- Cửa ra vào, cửa sổ, cửa chớp
	
	1 lần / tuần và khi cần
	
	

	
	- Thay túi nylon và đổ rác
	2 lần / ngày
	
	
	

	Khu vực thu gom rác 

	6
	- Tất cả các rác thải được thu gọn về nơi quy định của Bệnh viện
	2 lần / ngày và khi cần
	
	
	- Túi nilon đựng rác do Bệnh viện cung cấp

- Duy trì luôn sạch

	
	- Làm sạch các thùng đựng rác 
	2 lần / ngày và khi cần
	
	
	

	
	- Thu gọn các trang thiết bị làm sạch sau khi hoàn thành công việc
	2 lần / ngày và khi cần
	
	
	

	
	- Kiểm tra lại toàn bộ vị trí làm sạch
	2 lần / ngày và khi cần
	
	
	

	Khu vực ngoại cảnh (Toàn bộ khu vực ngoại cảnh thuộc khuôn viên Bệnh viện (phía ngoài cổng số 1, cổng số 2, cổng nhà xe nhân viên trong phạm vi 5m) đường dẫn đến, tiếp nối giữa các tòa nhà, sân vườn, vỉa hè)
	01 lần/ ngày và khi cần
	
	
	Duy trì luôn sạch

	Thu gom và xử lý đồ vải: Thu gom đồ vải từ các khoa của bệnh viện và xử lý tại khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn. 
	8 giờ /ngày
	06 ngày /tuần
	
	04 người( bao gồm cả ngày nghỉ và ngày lễ, tết)



Cụ thể: Tổng diện tích phải làm sạch hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng gồm: khu vực 1: 34.286 m2; khu vực 2: 15.937 m2; khu vực 3: 9.500 m2 (Diện tích bao gồm sàn, tường, cầu thang, kính cao dưới 4m, quạt, bàn, tủ, thu gom và vận chuyển rác thải về nơi quy định).

	STT
	Danh mục dịch vụ
	Đơn vị
	Khối lượng 
	Ghi chú

	
	
	
	Khu vực 1
	Khu vực 2
	Khu vực 3
	

	1
	Vệ sinh nhà A, khoa khám bệnh, khoa kiểm soát nhiễm khuẩn, nhà trung tâm khí y tế.
	m2
	13.477
	6.312
	9.500
	

	2
	Vệ sinh nhà B
	m2
	3.173
	1.740
	
	

	3
	Vệ sinh nhà C
	m2
	9.701
	2.480
	
	

	4
	Vệ sinh nhà D
	m2
	3.521
	2.496
	
	

	5
	Vệ sinh nhà E
	m2
	3.252
	2.216
	
	

	6
	Vệ sinh nhà Điều Hành
	m2
	730
	362
	
	

	7
	Vệ sinh Cơ sở 2
	m2
	432
	331
	
	

	
	Tổng
	m2
	34.286
	15.937
	9.500
	


4. Hóa chất làm sạch theo quy định của cơ quan có thẩm quyền.

Hóa chất tối thiểu đảm bảo thực hiện làm sạch trong 1 tháng tại bệnh viện:

	STT
	Tên sản phẩm
	Mô tả
	Đơn vị tính
	Số lượng

	1
	Hóa chất lau sàn khử mùi
	Thành phần: Dimethyl benzyl ammonium chlorides
	Lít
	135

	2
	Hóa chất lau kính
	Thành phần: Có chứa Isopropanol
	Lít
	28

	3
	Hóa chất bồn cầu
	Thành phần: Có chứa Axit photpho
	Lít
	40

	4
	Clorin
	Dạng hạt (bột trắng đục) hoặc dạng vảy nhỏ màu trắng; Hàm lượng 70% Clo hoạt tính.
	Kg
	15

	5
	Viên nén tẩy uế - khử khuẩn
	Viên nén chứa Sodium Dichloroisocyanurate
	Viên
	50

	6
	Hóa chất khử khuẩn Javel
	Chất khử trùng Sodium Hypochloride NaClO Javen Từ 7% đến 12%
	Lít
	70


II. Bảng giá dịch vụ.
	1. Cơ sở 1

     Địa chỉ: Phố Tuệ Tĩnh, phường Bạch Đằng, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

	STT
	Nội dung công việc

(Áp dụng với độ cao <4m so với sàn nhà)
	Đơn

vị tính
	Khối lượng


	Đơn giá

(đồng/tháng)
	Thành tiền

(đồng/tháng)

	1
	Chi phí làm sạch khu vực 1
	m2
	33.854
	
	

	2
	Chi phí làm sạch khu vực 2
	m2
	15.606
	
	

	3
	Chi phí làm sạch khu vực 3
	m2
	9.500
	
	

	4
	Chi phí Nhân viên thu gom và xử lý đồ vải (đã bao gồm lương, các khoản đóng góp theo lương (BHXH, BHYT, phụ cấp, bảo hộ lao động....)
	Người/tháng 
	4
	
	

	      2. Cơ sở 2

      Địa chỉ: Số 643, đường Nguyễn Văn Cừ, phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

	STT
	Nội dung công việc

(Áp dụng với độ cao <4m so với sàn nhà)
	Đơn

vị tính
	Khối lượng


	Đơn giá

(đồng/tháng)
	Thành tiền

(đồng/tháng)

	1
	Chi phí làm sạch khu vực 1
	m2
	432
	
	

	2
	Chi phí làm sạch khu vực 2
	m2
	331
	
	

	Tổng số tiền thanh toán cho 01 tháng
	

	Tổng số tiền thanh toán 12 tháng 
	


	STT
	NỘI DUNG
	Đơn

vị tính
	Số lượng
	Đơn giá (đồng/người/tháng)

Đã có VAT
	Thành tiền (đồng/người/tháng)

Đã có VAT

	
	Cộng
	

	
	Tổng cộng số tiền thanh toán trong 01 tháng
	

	
	Chi phí tính cho 12 tháng ( x12 tháng)
	


          (Báo giá có hiệu lực tối thiểu 90 ngày kể từ ngày báo giá)
	……………., ngày …… tháng ….. năm 2021

Đại diện hợp pháp của đơn vị báo giá

(Ký tên và đóng dấu)


